
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua thuốc và vật tư theo danh mục như sau: 

STT Tên thuốc Đơn vị tính Số lượng đặt Ghi chú 

1 Hapacol Blue 500mg Viên 500  

2 Tiffy 500mg Viên 1.000  

3 Decolgen ND 500mg Viên 1.500  

4 Alphachymotrypsin Viên 2.500  

5 Telfast (fexofenadine) 60mg Viên 300  

6 Cetirizin 10mg Viên 1.000  

7 Medrol 16mg Viên 150  

8 Methylprednisolon 16mg Viên 1.000  

9 Prednison 5mg Viên 1.000  

10 Methopil 500mg Viên 300  

11 Tyrotab Viên 640  

12 Tyrotab (hộp) Hộp 30  

13 Bổ phế Nam Hà  125ml (XC) Hộp 10  

14 Viên Ngậm Bảo Thanh (có đường) Viên 200  

15 Prospan 100ml Chai 4  

16 Eugica Candy Viên ngậm 1.000  

17 Enervon-C Viên 700  

18 Vitamin C 500mg Viên 500  

19 Hà thủ Ô Viên 360  

20 Omega 3-6-9 Pharmekal Viên 300  

21 Berocca Viên 200  

22 Upsa -C Viên 100  

23 Dầu Thái đỏ 3ml Viên 24  

24 Dầu Phật Linh 1.5ml Chai 30  

25 Ống Hít Inhaler Ống 30  

26 Fugacar 500mg Viên 20  



27 Spassarin 40 Viên 150  

28 Ybio 1g Gói 480  

29 Smecta Go Gói 240  

30 Berberine 100mg Viên 500  

31 Domperidone 10mg Viên 300  

32 Augmentin 1g Viên 70  

33 Klamentin  875/125mg Viên 70  

34 Amoxyciline 500mg Viên 500  

35 Eugica fort Viên 1.500  

36 Acetylcystein 200mg Viên 1.000  

37 Acemuc 200mg Gói 240  

38 Ecoship cool Gói 10  

39 Xisat 75ml Chai 60  

40 Osla Chai 50  

41 
Băng cá nhân Urgo Durable (H/102 

miếng, bản nhỏ 2 x 6 cm) 
Hộp 10  

42 
Băng cá nhân Urgo Durable (H/30 

miếng, bản lớn 3.8 x 7.2 cm) 
Hộp 10  

43 Băng keo Urgosyval 2.5cm*5m Cuộn 10  

44 Băng keo Urgosyval 1.25cm*5m cuộn 10  

45 Hoạt huyết dưỡng não Viên 1.000  

46 Giloba 40mg Viên 240  

47 Tanganil 500mg Viên 90  

48 Mimosa Viên 50  

49 BVS Diana (gói/8 miếng) miếng 120  

50 Adrenalin 1mg/ ml Ống 10  

51 Nước muối (NaCl 0,9%)  500ml Chai 140  

52 Nước muối (NaCl 0,9%)  1000ml Chai 180  

53 Bông viên 50gr Gói 20  

54 Gạc y tế 8cm x 9 cm 8 lớp Gói 20  

55 Que đè lưỡi Hộp 10  

56 Nước giặt comfort 3.4lit Túi 2  



57 Cephalexin 500mg Viên 700  

58 Curam 1000mg Viên 240  

59 Amlor 5mg Tablets Viên 120  

60 Normagut 250mg Viên 60  

61 Zaromax (Azithromycin 500mg) Viên 90  

62 Máy SpO2 Oxy 200 Cái 1  

63 Cefuroxim 500mg Viên 500  

64 Pin AAA Viên 12  

65 Pin AA Viên 24  

66 Ống nghe Microlife ST-77 Cái 1  

       

      Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, 

TP.HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 12/4/2024. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   
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